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DANH SÁCH 

Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 

của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Số 

TT 

Huyện 

(quận, thành phố) 

Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 

Phổ cập 

giáo dục 

mầm 

non 

cho trẻ 

5 tuổi 

Phổ cập 

giáo 

dục 

tiểu học 

Phổ cập 

giáo dục 

trung học 

cơ sở 

Phổ cập 

giáo 

dục 

trung 

học 

Xóa 

mù 

chữ 

1 Thành phố Thủ Đức Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

2 Quận 1 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

3 Quận 3 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

4 Quận 4 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

5 Quận 5 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

6 Quận 6 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

7 Quận 7 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

8 Quận 8 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

9 Quận 10 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

10 Quận 11 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

11 Quận 12 Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

12 Quận Bình Tân Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

13 Quận Bình Thạnh Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

14 Quận Gò Vấp Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

15 Quận Phú Nhuận Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

16 Quận Tân Bình Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

17 Quận Tân Phú Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

18 Huyện Bình Chánh Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

19 Huyện Cần Giờ Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

20 Huyện Củ Chi Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

21 Huyện Hóc Môn Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

22 Huyện Nhà Bè Đạt Mức 3 Mức 3 Đạt Mức 2 

Danh sách có 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức./. 
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